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Tóm tắt. Bài viết góp phần nhận diện rõ han, cụ thể hơn đối tượng tác động của báo chí không 
dừng lại ở ý thức quẩn chúng, công chúng xã hội (như một số ý kiến trước đây), mà là ý thức quần 
chung. Trên cơ sở đó, tác giả mô tả, phân tích các khâu, các công đoạn trong quy trình từ thực tiễn 
=> nhà báo => tác phâm => kênh truyền thông => đối tượng tác động và những hiệu ứng xã hội 
được tạo ra. Trong môi mối quan hệ giữa các khâu, tác giả phân tích và làm rõ ý nghĩa của vấn đề 
va năng lực sáng tạo của nhà báo như phát hiện và chọn lựa sự kiện, góc độ tiếp cận, xác định ý đổ 
thông tin và khai thác thông tin - dừ liệu cho tác phẩm báo chí. Bài báo cũng nêu ra và phân tích 
môi quan hệ giừa hiệu lực và hiệu quả tác động của báo chí và ý nghĩa của nó đối với lý luận và 
thực tiền hoạt động báo chí.

1. Trên Tạp chí Xã hội học sô' 4 năm 2004 
chúng tôi đã có dịp trình bày về "Đỏi tượng 
tác động của báo chí" như một vân đề quan 
trọng về phương diện lý luận cũng như ý 
nghĩa thực tiễn của nó trong hoạt động nghề 
nghiệp báo chí - truyền thông. Trong bài viết 
này, tác giả xin góp bàn về cơ chế tác động 
của báo chí vào đời sông xã hội.

Cơ chê' tác động của báo chí - truyền 
thông là một trong những vân để ca bản và 
bức thiết cúa lý luận và thực tiễn báo chí hiện 
đại. Vân để này nêu được nghiên cứu thoả 
đáng sẽ có ý nghĩa lý luận co bản và đặc biệt 
là ý nghĩa thực tiễn thiết thực, giúp cho chủ 
thê báo chí - truyền thông nhận thức rõ hơn 
những vân đề đặt ra của từng khâu, từng 
công đoạn trong hoạt động nghề nghiệp, từ
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việc lựa chọn sự kiện và vân đề thông tin, 
sáng tạo tác phẩm... đêh thời điểm tác động 
vào dư luận xã hội nhằm tạo ra hiệu lực 
mạnh mẽ nhất và đạt được hiệu quả tốt nhất.

"Đã có một sô' ý kiên bàn về cơ chế tác 
động của báo chí và truyền thông đại chúng, 
nhưng hoặc là mới dừng lại ở bình diện vĩ 
mô, ờ một yêu tô' mà chưa bàn một cách toàn 
diện vân đề, hoặc là xem xét như một mô 
hình truyền thông nói chung” [1]. Vân đề đặt 
ra là tại sao báo chí - truyền thông là một hiện 
tượng xua't phát từ thực tiễn kinh tế - xã hội, 
nhưng lại có sức tác động mạnh mẽ có khi 
như một công cụ có sức công phá dử dội, có 
lúc lại là như động lực kích thích sự phát 
triên và như là nguồn khí chất năng lượng tạo 
dựng niềm tin cho hàng triệu con người...; sự 
kiện là gì và có năng lực tác động ra sao để 
báo chí có được sức mạnh to lớn, và môi quan 
hệ giữa hiệu lực và hiệu quả ra sao...?
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2. Theo Từ điển tiêng Việt [2], "cơ chế: 
cách thức theo đó một quá trình thực hiện". 
Như vậy, cơ chê'có thể được hiểu là một quá 
trình và cách thức diễn ra hay thực hiện của 
một hiện tượng xã hội, quá trình và cách thức 
ấy bao gổm các công đoạn và mô'i quan hệ 
giửa chúng theo một trật tự logích nhăm 
hướng tới một mục tiêu nào đó. Như vậy, tìm 
hiểu cơ chế tức là tìm hiểu các yêu tô', công 
đoạn và trình tự diễn ra cũng như mối quan 
hệ chặt chẽ quy định lẫn nhau giữa các yêu tố 
và công đoạn ấy. Nhưng trong khi nghiên 
cứu các vân đề xã hội, việc mô tà các hiện 
tượng xã hội cũng như cơ chế tác động cúa nó 
thường rất khó khăn vì tính phức tạp, đa 
chiểu của nó trong các môi quan hệ. Do đó, 
khi nghiên cứu vân đề này, chúng tôi đã trừu 
tượng hoá một số yêu tố cũng như mô'i quan 
hệ để có thể nêu ra một mô hình về cơ chế tác 
động cúa báo chí để tham khảo và trao đổi. 
Hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và nhiều 
ý kiên luận bàn để vấn đề này được nhận 
thức sâu sắc và sáng rõ hon

3. Từ mô hình này, có thể thấy xuất phát 
từ thực tiễn kinh tế  - xã hội, báo chí - truyền 
thông tác động vào ý thức quần chúng nhằm 
tập hạp, thuyết phục, động viên và tổ chức 
đông đáo nhân dân tham gia giải quye't các 
vân đề kinh tế  - xã hội thông qua việc góp 
phần thay đổi nhận thức, thái độ và điều 
chinh hành vi cúa con người và các nhóm 
công chúng xã hội phù hợp với nhu cầu phát 
triển. Thực hiện được thay đổi nhận thức, 
/thái độ và điều chinh hành vi của công chúng
- nhóm đối tượng theo hướng phù hợp vói sự 
phát triển, tức là đạt được hiệu quả tác động - 
điểu mà bâ't kỳ chù thể truyền thông nào 
cũng mong đợi.

Trưóc hết là năng lực nhận thức và phản 
ánh thực tiễn. Muôn phản ánh thực tiễn và 
dùng thực tiễn tác động vào ý thức quần 
chúng, nhà báo cẩn phải nhận thức được bản 
chất tình hình, xu hướng và tiến trình vận 
động của cuộc sông, mà cụ thể là phân biệt 
được đúng - sai, tô't - xấu, hay - dờ trong xu 
hưóng phát triển cùa nó. Mọi khái niệm đều 
chi là tương đối, có tính lịch sử. Nhưng thông 
thường, đúng - sai, hay - dở, tô't - xâu... có thê 
căn cứ vào hai hệ quy chiêu. Thứ nhât là căn 
cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật; thứ 
hai là căn cứ vào hệ thông quan niệm giá trị 
đạo đức, đạo lý của dân tộc, của cộng đổng. 
Giá trị luật pháp và đạo đức đều có tinh lịch 
sử, đều trong xu thế vận động và phát triên. 
Do đó, ngưòi làm báo phải am hiêu môi 
trưòng pháp lý (hệ thống các văn bản quy 
phạm pháp luật và thiết chê' phân chia quyền 
lực), am tường truyền thông văn hoá, đạo lý 
dân tộc cũng như hệ thông giá trị đạo đức. Có 
hệ thông tri thức nền tảng chưa đủ, vân đề 
quan trọng hơn là phương pháp nhận thức 
thực tiễn, cách thức nhận thức, tiếp cận và 
giải quyết vấn đề do cuộc sông đặt ra. Mặt 
khác, nhà báo lại cần phải thông hiêu tình 
hình khu vực và thế giới, nhất là trên các môi 
quan hệ chính trị - kinh tế. Tức là nắm bắt 
được mạch đi nhịp thở của cuộc sông. Có như 
vậy, người làm báo không những thông tin 
kịp thời, trung thực tình hình trong nước và 
thế giói mà còn cắt nghĩa, giải thích và giải 
đáp các sự kiện và vân đề thời sự đã và đang 
diễn ra hàng ngày hàng giò một cách nhanh 
chóng, kịp thời và đúng đắn cho công chúng 
mình...

Trưóc hết, xin bắt đầu bằng mô hình sau 
đây:
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Nói phản ánh, ngưòi ta thường chú ý tói 
ba đặc tính quan trọng là: phản ánh+tiện thực 
khách quan, phán ánh có chọn lọc và phản 
ánh của con người luôn luôn thế hiện tính tự 
giác-tức là có tính mục đích rõ ràng. Nhắc lại 
ba đặc điểm quan trọng này là vì nó có ý 
nghia quan trọng đôì vói lao động báo chí. Đã 
là phản ánh hiện thực khách quan thì không 
được bịa đặt, thêm thắt, vo tròn bóp méo vì 
bâ't cư mục đích gì; nói phản ánh có chọn lọc 
tức là việc chọn lựa phải có căn cứ, có tiêu chí 
khoa học - thực tiễn nhât quán, rõ ràng; nói 
tính tự giác của phản ánh trong lao động báo 
chí tức là xác định mục đích thông tin - vì lợi 
ích của cộng đổng, vì sự phát triển của xã hội 
và sự chân hưng dân tộc chứ không vì mục 
đích cá nhân hay một nhóm người nào đó mà 
lợi ích của họ đối lập vói lợi ích chung, ánh 
hường tiêu cực đến sự phát triển bền vững 
cùa đâ't nưóc.

Nhưng khi nói nhận thức và phản ánh 
thực tiễn của nhà báo, trước hê't và chủ yêu là 
nhận thức và phản ánh các sự kiện và vấn đề 
thời Sự. Mọi vấn đề diễn ra dưới dạng các sự 
kiện. Và chi có sự kiện giúp con người nhận 
thức rõ ràng, đúng đắn các vân đề phức tạp. 
Sự kiện là minh chứng hùng hổn nhâ't, đanh 
thép nhâ't thể hiện bản cha't vân đề. Do đó, V.I 
Lênin đã từng nói rằng, sự thật đẹp đẽ nhất là 
sự thật nói đúng sự thật. Và đương nhiên, khi 
thể hiện bản châ't tình hình thì không sự kiện 
nào lại xuâ't hiện đơn lẻ, rời rạc, mà nằm 
trong một chinh thể, trong một quá trình, một 
xu thê' vận động (ngoại trừ những sự kiện 
ngẫu nhiên). Chằng hạn, nạn tiêu cực trong 
ngành thể thao nói chung, trong bóng đá nói 
riêng cứ âm i bao nhiêu năm nhưng chưa có 
sự kiện nào được phát hiện và khai thức 
trong dư luận xã hội. Nhưng khi sự kiện bán 
độ của một sô' cầu thủ U23 Việt Nam tại SEA 
GAMES 23 được phát hiện, được khơi thức
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trong dư luận xã hội thì ngay lập tức hàng 
loạt sự kiện khác được xâu chuôi và phơi lộ 
nhừng tiêu cực không chi ở các cầu thủ U23, 
không chi trọng tài, không chi ban huấn 
luyện mà người ta đặt câu hòi với cả các quan 
chức trong Liên đoàn bóng đá củng như 
ngành thể thao Việt Nam. Hoặc nạn tham 
nhũng, rút ruột công trình trong xây dựng 
ngày một "nóng" lên trong dư luận xã hội, 
nhưng vẫn "êm đềm" trong hàng loạt sự cố 
công trình được "đắp chiêu". Và rồi dư luận 
lại "nổi giận" khi sự kiện một số vị tổng giám 
dốc, phó giám đốc tổng công ty Nhà nưóc 
ngang nhiên đánh bạc cá độ bóng đá đến 
hàng triệu USD trong một tháng. Nêu các sự 
kiện ấy được khơi thức, được lần tìm dâu vê't 
thi các vân đề khác cũng sẽ được lộ diện. Bời 
không thể nói đầu tư và quản lý xây dựng tốt 
khi hàng loạt công trình nhanh chóng xuống 
câp chi một thời gian ngắn sau khi đưa vào 
sừ dụng; không thể nói đẩu tư và quán lý xây 
dựng tốt khi giá trị công trình quye't toán lại 
gâp hai, gấp ba lần giá trị công trình dự toán. 
Bản thân sự kiện nói lên vấn để. Do vậy, nhà 
báo cần phát hiện các sự kiện, các con sô' và 
đặt nó trong các môi quan hệ để có thể phân 
tích, lý giải vân đề một cách sáng rõ và thuye't 
phục nhất. Sự kiện là khòi đầu và căn chứng 
nhưng mục đích của việc phán ánh, thông tin 
là phài cắt nghĩa, giải quye't được vấn đề.

Vậy sự kiện là gì ?
Theo Từ điển tiêng Việt [2] "sự là việc, 

chuyện; sự việc là cái xẩy ra được nhận thức 
có ranh giới rõ ràng, phân biệt vói những cái 
tổn tại khác. Và "sự kiện là sự việc có ít nhiều 
quan trọng đã xẩy ra".

Như vậy, thuật ngữ sự kiện là bao gồm có 
sự và có kiện. Sự là việc có thật xẩy ra. Kiện là 
lượng từ chi sô'lượng. Nhưng từ kiện khác với 
các lượng từ chi sô' lượng khác như tá, két. 
Mỗi tá có mười hai cái (ví dụ 12 cái bút chì); 
mỗi két có 24 cái (ví dụ 24 chai bia).. Nhưng 
kiện to - nhò, kiện dài - ngắn, kiện nặng - nhẹ,

kiện vuông tròn,... đều chưa xác định cụ thê. 
Như vậy, kiện là lượng từ không định lượng 
Nhưng khi nói sự kiện thời sự cũng có nghĩa 
là sự kiện xác thực, có thời gian, không gian, 
có hình thù cụ thể của nó vói đầy đủ các chi 
tie't đang cựa quậy. Mặt khác, củng thấy rằng 
chính thuật ngữ sự kiện bao gồm sự kê't hợp 
giữa hai loại yếu tố. Yêu tôr xác thực, cụ thê 
(sự) và yêu tô' không định lượng, không xác 
thực (kiện). Đó chính là tính phức tạp khi 
nhận thức sự kiện. Tính phức tạp này có lẽ ờ 
chỗ, yêu tô' không xác thực, không định 
lượng, nhưng buộc nhà báo phải nhận thức, 
phải phán đoán cho được khi lựa chọn sự 
kiện thông tin. Dấy chính là năng lực và môíỉ 
quan hệ tác động của sự kiện đôĩ với các tnôĩ quan 
hệ đang đặt ra. Cái khó của nhà báo là ờ chô 
không chi phát hiện được sự kiện thông tin, 
mà quan trọng hơn là nhận thức, phán đoán 
năng lực và môì quan hệ tác động cúa sự kiện 
ây trong tình hình cụ thể. Hay nói cách khác, 
giữa sự việc, sự kiện cụ thể vói các vấn đề xã 
hội quan tâm có mổĩ quan hệ nha't định. Do 
đó, nhà báo vừa phải phát hiện sự việc, sự 
kiện nhưng quan trọng hơn là phát hiện, 
phán đoán môì quan hệ ây trong tình hình và 
bôĩ cảnh cụ thể. Sự kiện và môi quan hệ ấy tạo 
nên giá trị thông tin của tác phẩm báo chí. Có thê 
nói rằng, mỗi sự kiện đều có tiềm năng thông tin, 
tiềm năng ấy có được khơi thức hay không là tuỳ 
thuộc vào năng lực nhận thức và bàn tay của nhà 
báo [3]. Chính vì thê' người ta nói rằng ca sĩ 
nói chuyện với công chúng bằng nhạc phẩm, 
nhà văn nói chuyện vói công chúng thông 
qua các hình tượng nghộ thuật của mình, nhà 
báo nói chuyện với công chúng bằng sự kiện. 
Và đương nhiên, muôn nói chuyện bằng sự 
kiện thì trước hết phải nhận thức nó dưói mọi 
góc độ cũng như các tầng nấc giá trị thông tin.

4. Việc nhận thức thực tiễn của nhà báo, 
nói chung là phải được thể hiện và thông qua 
phản ánh thực tiễn, tức là hoạt động thu thập,
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xừ lý và chuyển tái thông tin cho công chúng. 
Mục đích của phán ánh, thông tin là giúp 
nhiều ngưòi cùng hiểu biết, cùng thông nhâ't 
nhận thức (hoặc giảm dần sự khác biệt), cùng 
chia sẻ để cùng nhau giải quyết các vân đề 
kinh tê' - xã hội nhằm thúc đẩy xã hội phát 
triên và nâng cao châ't lượng cuộc sông. Nói 
cách khác, nhà báo nói chuyện với công 
chúng thông qua tác phẩm báo chí - những 
thông điệp được thie't kê' từ những sự kiện, 
chât liệu của cuộc sông. Mỗi sự kiện lại được 
câu thành bởi nhiều chi tiết - yêu tô' tạo nên 
sự sông động, tính hâp dẫn của sự kiện nhận 
thức được phán ánh trong tác phẩm. Sự kiện 
bản thế là sự kiện nguyên mẫu trong thực tê"; 
sự kiện bản thể ây được nhà báo phát hiện, 
nhận thức dưới các góc độ để tìm kiêm giá trị 
thông tin gọi là sự kiện nhận thức. Chọn 
được góc độ thông tin về sự kiện tức là 
phương hướng phát hiện, chọn lựa các chi tiết 
cụ thể cho tác phẩm đã được xác định. Chi 
tiết trong tác phẩm báo chí thoả mãn các yêu 
tô can và đủ đê nói lên ý đổ thông tin của nhà 
báo - chủ đề tác phẩm. Nêu trong tác phẩm 
quá nhiều chi tiết sẽ làm cho tác phẩm dài 
dòng không cần thiết, thậm chí xa hoặc trệch 
chú đề nêu không khéo liên kết; nhưng nêu ít 
chi tiết, tức là chưa tới độ thì tác phẩm mất đi 
tính sinh động và thiêu độ tin cậy cho bài 
báo. Chi tiết nào được chọn lựa đưa vào tác 
phẩm báo chí lại phụ thuộc vào góc nhìn, khả 
năng phát hiện và liên tưởng của nhà báo khi 
tiêp cận sự kiện ây trong mỏì quan hệ với các 
vấn đề kinh tê'- xã hội đang đặt ra.

Lựa chọn góc nhìn tức là xác định chủ đề, 
ý đổ thông tin cho tác phẩm. Vậy yêu tô' nào 
làm căn cứ cho việc chọn lựa góc nhìn, chủ đề 
tác phẩm? Trưóc hết là nhu cầu, nguyện 
vọng, mong đợi (đằng sau nó là lợi ích) của 
công chúng - đo đó không hiếu nhu cầu 
thông tin của công chúng báo chí thì nhà báo 
khó có được tác phẩm hâp dẫn, làm rung

động lòng người. Trong báo chí hiện đại, nhu 
cầu thông tin của công chúng luôn luôn được 
ưu tiên hàng đầu. Mặt khác, nhà báo lại còn 
phải căn cứ vào ý đổ thông tin của chủ thể cơ 
quan báo chí. Ý đổ ây được hình thành từ 
tình hình cụ thể, trên quan điểm và thái độ 
chính trị nha't định. Như vậy, ờ đây không chỉ 
cần sự hiểu bie't, lập trường xã hội mà còn là 
sự tinh tê', nhạy cảm cũng như cách thức - văn 
hoá ứng xử của nhà báo.

Mọi người đểu biêì đến vấn để thời sự nóng 
hôì hiện nay là "cuộc chiến biếm hoạ" (theo cách 
gọi của báo Tuôì trẻ Thành phô' Hồ Chí Minh) 
thực chất là sự tiếp tục cuộc xung đột thếkỷ giữa 
văn hoá phitơng Tây với văn hoá Hồi giáo. Sự thề 
bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2005 khi tờ 
ìyỉlans Posten của Đan Mạch đăng 12 bức biếm 
hoạ đấng tiên tri Hồi giáo Mohammed. Cộng đồng 
người Hoi giáo nổi giận vì thứ nhất, đạo Hoi cấm 
vẽ hình của nhà tiên tri, thứ hai, các bức biếm hoạ 
nói trên có nội dung bị cho là nhạo báng nhà tiên 
tri và đạo Hoi nói chung. Không dìmg lại ờ đó, 
hàng loạt tờ báo ở Pháp, Na Uy, Tây Ban Nha, Bỉ, 
Thụy Sĩ, Hà Lan,... tiếp tục đăng lại và kèm theo 
bình luận, xã luận. Ngay lập tức, hôm thứ 
7(04/2/2006), hàng ngàn người ở Syria đã tân 
công đại sứ quán Đan Mạch và Na Uy tại thủ đỏ 
Damascus, chọc thủng hàng rào bảo vệ, châm lửa 
đốt cháy toà nhà đại sứ. Đại sứ quán Thuỵ Điển 
và Chile nằm trong cũng toà nhà bị vạ lẫy. Sau 
đó, đám đông kéo đêh đại sứ quán Na Uy cách đó 
6 km. Cảnh sát phải dùng vòi rồng bảo vệ toà đại 
sứ quán Pháp [3].

Tại thủ đô Beirut (Li-băng), chủ nhật 5/2, 
đám đông lại tấn công đại sứ Đan mạch tại đây.

Toà thánh Vaticang ra thông điệp “Quyền tự 
do suy nghĩ và diễn đạt không thể kèm theo quyền 
xúc phạm tín ngirỡng tôn giáo"

Nhà chức trách Jordan đã bắt hai chủ bút sau 
khi tờ báo của họ đăng lại tranh biếm hoạ tiên tri 
Muhammad với mục đích cho người Hoi giảo biẽl 
rõ "họ đã bị báo chí chãu Ấu xúc phạm như thếnào"
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Vãn đề đặt ra, đâu là tự do ngôn luận, đâu là 
tự do tín ngirỡng?

Sự xung khắc giữa văn hoá phương Tày-vốn 
mang tính thế tục rất cao, với một nền văn hoá 
cùa thê'giới Ả Rập - trong đó tôn giáo (chủ yếu là 
Hồi giáo) đóng vai trò trọng tâm.

Thù tướng Pháp Dominique De Viỉỉepin đã 
kêu gọi mọi người phải biêl dung hoà giữa quyển 
tự do và sự tôn trọng. Tông thông Pháp Jacques 
Chirac cũng nhắc lại rằng quyên tự do ngôn luận 
là một trong những nền tàng của Cộng hoà Pháp, 
nhưng ông cũng kêu gọi nên có một tinh thần 
trách nhiệm, tôn trọng, tránh làm tốn thương 
niềm tin tôn giáo của người khác. Khác với những 
phát ngôn khôn ngoan dựa trên nền tảng văn hoá 
chính trị trên đây, Chính phủ Dan Mạch vẫn dứt 
khoát bảo vệ quan điểm vẽ tự do báo chí và vân 
không chịu xin lỗi kể cả khi họ bị đe doạ tấn công. 
Và đương nhiên, không chi các toà nhà đại sứ 
quán của Dan Mạch bị tân công, đôl cháy mà 
hàng hoá của nước này đã và đang bị tẩy chay 
khắp Trung Đông và nhiều nơi khác nữa.

Sự kiện những bức biếm hoạ là một minh 
chứng sinh động về cơ chế tác động, lây lan 
cùa báo chí: từ một sự kiện, các sự kiện phản 
ứng dây chuyền đến làn sóng dư luận và áp 
lực, rồi vũ lực... thổi bùng mâu thuẫn xung 
đột văn hoá vốn đã âm ĩ lâu nay giữa phương 
Tây và Hổi giáo, giữa một bên muôn áp đặt 
nền văn hoá - lối sống của những nưóc phát 
triển đôì với các nước đang phát triển....

Mặt khác, không phải lúc nào báo chí 
cũng có được những sự kiện gây chân động 
cỉư luận, vả lại mỗi sự kiện báo chí không 
phải lúc nào cũng gây được sự chú ý cao độ 
của mọi nhóm đôì tượng. Do đó, có khái niệm 
thông tin tiềm năng, thông tin tiếp nhận và 
thông tin hữu ích; lại có công chúng trực tiếp 
và công chúng gián tiếp. Công chúng trực 
tiếp là những người trực tiếp tiếp nhận thông 
điệp từ ấn phẩm báo chí; công chúng gián 
tiếp là những ngưòi nghe lại, tiếp nhận lại

thông qua công chúng trực tiếp - tác động lây 
lan, hiệu ứng lan truyền. Một nghiên cứu gần 
đây tại thành phô' Hổ Chí Minh, 24% sô 
ngưòi được hòi tiếp nhận thông tin nhò nghe 
lại qua ngưòi khác.

Thông tin tiềm năng là toàn bộ những gì 
báo chí (sô' báo, chương trình phát thanh, 
truyền hình,...) ''cung" cho công chúng. 
Nhưng không phải cái gì báo chí thông tin - 
"cung" củng được bên "cầu" tiếp nhận. 
Người ta mua một sô' báo hàng chục, hàng 
trăm trang không phải để đọc hết, mà chỉ 
chọn lựa những thông tin cần yếu nhât. 
Những thông tin công chúng đọc được gọi là 
thông tin tiếp nhận (còn gọi là thông tin thực 
tê). Và những gì tiếp nhận được, đọc được 
không phải đều là thông tin bổ ích, đều được 
lưu giử lại. Phần thông tin bổ ích, được công 
chúng giữ lại, lưu lại,... gọi là thông tin hửu 
ích - yếu tô' trực tiếp tạo nên hiệu quả hoạt 
động báo chí.

Như vậy, muôn tăng cường thông tin hữu 
ích, cần phải có được nhiều thông tin tiếp 
nhận, muôn có được nhiều thông tin tiếp 
nhận lại cần phải cung câp nhiều thông tin 
tiềm năng - tăng cường số  lượng và chât 
lượng ấn phẩm báo chí cho các nhóm công 
chúng xã hội. Sô' lượng và chất lượng thông 
tin không chi xuât phát từ chủ thể báo chí, mà 
trong báo chí hiện đại người ta quan tâm 
nhiều đến việc "đa nguồn" thông tin, tức là 
tạo ra cơ chê'hoạt động đế chính công chúng 
cung câp và chia sẻ thông tin. Ngưòi làm báo 
chú trọng vào những vâh đề trọng tâm, một 
sò' thể loại, một số  mảng đề tài và tăng cường 
vai trò người tổ chức, người biên tập. Cơ chê 
độc quyền và thao túng thông tin báo chí 
ngày càng giảm và sẽ mất dần tác dụng trong 
xã hội dân chù và dân trí ngày càng cao. Cho 
dù trong hoàn cảnh nào thì việc nâng cao chât 
lượng ấn phẩm và giá trị thông tin luôn được 
coi là phương hướng chính yêu nhất.
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Do đó, người ta thường nói tới ba tiêu chí 
cho một tác phẩm báo chí hay, hâp dẫn công 
chúng. "Thứ nhất, tác phẩm đề cập được sự 
kiện, vân để bức xúc, nóng hổi, nổi cộm trong 
dư luận xã hội, đang được công chúng đón 
đợi, muôn biết và cần được giái thích giải 
đáp; thứ hai là tác phẩm được câu thành, 
được xây dựng từ nhửng chi tiết sông động, 
nhừng sô' liệu xác thực, tin cậy; thứ ba là cách 
thức diên đạt, trình bày ngắn gọn, sáng rõ, 
cu ôn hút" [4]. Tuy nhiên, tính hâp dẫn cũng 
như co chê' tiếp nhận cùa tác phẩm báo in, 
báo phát thanh, truyền hình và báo mạng 
internet có những yêu cầu đặc thù khác nhau 
mà trong phạm vi bài viết này chưa có dịp đề 
cập tói. Nhưng lúc sinh thời, Picáttxô cũng đã 
để cập tới ba "bộ lọc" khi chọn sự kiện thông 
tin. Thứ nhất là sự kiện ây có thật không? (tức 
là sự kiện phải xác thực, không được bịa đặt, 
thêm thắt...); thứ hai là thật rồi nhưng có hâp 
dẫn không?; và thứ ba là hâp dẫn nhưng có 
ích lợi gì không? Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
đã căn dặn các nhà báo luôn luôn xác định 
viết cái gì, viết cho ai và sau đó là viết như 
thế nào?

Như vậy, để có được thông điệp - tác 
phâm báo chí hay, hâp dẫn công chúng, đòi 
hỏi ờ người viết quá trình lao động sáng tạo, 
công phu, nghiêm túc, có tâm và nhiệt thành, 
không chi hòi trình độ, năng lực mà còn năng 
khiêu nghề nghiệp; không chi trình độ văn 
hoá và vôn sông mà quan trọng là năng lực 
nhận thức, sức bật tư duy, khả năng phản 
ứng nhanh nhạy và chính xác trưóc sự kiện 
và vân đề cúa cuộc sông...

5. Sau khi tác phẩm báo chí được hoàn tâ't 
sẽ được mã hoá và chuyển tải bằng các kênh 
truyền thông tác động đến công chúng xã hội, 
tức là tác động vào ý thức quần chúng. Nói 
báo chí tác động vào ý thức quần chúng, 
trưóc hết là tác động vào dư luận xã hội [1]. Khi 
sán phẩm báo chí - truyền thông tác động vào

dư luận xã hội, ở đây xuâ't hiện khái niệm 
hiệu lực. Hiệu lực là hiệu ứng xẵ hội - tác 
động thực tế  do ấn phẩm báo chí tạo ra, có 
thể phù hợp hay không phù hợp vói yêu cầu 
của chủ thể. Bời vì, ấn phẩm truyền thông 
mỗi khi đã được xã hội hoá thì khó có thể 
kiểm soát được những chấn động xã hội do 
nó tạo ra, thậm chí càng cô' gắng kiểm soát thì 
năng lực chân động càng lớn. Sự kiện các bức 
tranh biếm hoạ đăng tải trên báo chí Đan 
Mạch và một sô' nước châu Âu là một ví dụ. 
Do đó, trước khi xã hội hoá sự kiện, nhà báo can 
phải phán đoán được năng lực và các mõi quan hệ 
tác động của nó trong bôi cảnh cụ thể. Hiệu lực 
tác động của báo chí chính là năng lực tạo sự 
quan tâm, thu hút sự chú ý của công chúng, 
tạo ra những chân động dư luận xã hội, khơi 
thức, truyền dẫn, có thể định hướng và điều 
hoà dư luận xã hội.

Hiệu lực tác động của âh phẩm báo chí 
phụ thuộc vào, thứ nhất là tính châ't, quy mô, 
năng lực và môi quan hệ tác động cúa sự kiện 
thông tin; thứ hai là ngu ổn tin; thứ ba là thời 
điểm thông tin (mức độ quan tâm của dư 
luận xã hội, tâm lý, tâm trạng của công 
chúng, bôì cảnh trong nước và quốc tế...).

Vụ điện kế điện tử ở công ty Diện lực thành 
phô' Hồ Chí Minh do báo Tuổi tre thành phô' 
phanh phui trong năm 2005 được dir luận xã hội 
hường ứng mạnh mẽ và buộc cơ quan chức năng 
vào cuộc là một trong nhũng sự kiện gây chân 
động. Bởi vì trong dư luận xã hội đang ngày càng 
bức xúc về tính độc quyển và kèm theo đó là nạn 
tham nhùng, nhùng nhiễu người dân cùa ngành 
điện, thì sự kiện điện kê' điện tử này đã phơi lộ 
một trong nhiêu thủ đoạn chiêm đoạt tiền của của 
nhà nước cùa bộ phận không nhỏ trong giới quan 
chức hiện nay. Ngirợc lại, nhiêu ấn phẩm báo chí 
đăng tải các sự kiện trao và nhận các loại huân 
chương, huy chương được tố chức rat long trọng 
nhưng không gâỵ chấn động gì đáng kề trong dư 
luận xã hội, vì các sự kiện ây được đặt trong
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phong trào thành tích ảo có tính phố biên hiện 
nay, đã làm giảm đi tính tích cực vỏn có của 
phony trào thi đua yêu nước. Cho nên, mặc dù báo 
chí đưa tin nối bật việc trao thưởng huân huy 
chương, nhưng dư luận vẫn "êm đêm" cho qua, 
thậm chí gây phản cảm với tâm trạng xã hội.

6. Vân đề đặt ra tiếp theo là, sau khi tác 
động vào dư luận xã hội, tạo ra được hiệu lực 
tuỳ theo tính châ't, quy mô và phạm vi tác 
động của sự kiện thông tin, các ấn phẩm báo 
chí có đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội hay 
không và môi quan hệ giữa hiệu lực - hiệu 
quả diễn ra như thê'nào?

Về mặt ngữ nghĩa, hiệu quả có thể được 
hiểu là "kết quả như yêu cầu của việc làm 
mang lại". Trong thực tế, kê't quả hoạt động 
có thể "như" hoăc không bằng, hoặc vượt quá 
yêu cầu của chủ thể. Mặt khác, kê't quả của 
hoạt động là hiệu ứng có thể nhận bie't ngay. 
Nhưng hiệu quả thường cần có thời gian và 
thể hiện qua nhiều tầng nấc, nhiều dạng thức, 
nhất là hiệu quả hoạt động xã hội. Khác vói 
hoạt động kinh tế, là dạng thức cúa hoạt 
động truyền thông đại chúng, hoạt động 
chính trị - xã hội, hiệu quả hoạt động của báo 
chí được biểu hiện khá phức tạp qua nhiều 
câp độ và bình diện - từ kinh tê', chính trị, văn 
hoá, xã hội,... Nhưng tựu trung lại, hiệu quả 
tác động của báo chí - truyền thông được thể 
hiện qua nhận thức, thái độ và hành vi của 
công chúng xã hội, của nhân dân nói chung 
về những vân đề cơ bản, bức xúc, thie't thực 
của tiến trình phát triển kinh tê' - xã hội cũng 
/như việc hình thành nhân cách và diện mạo 
văn hoá của mỗi cá nhân.

Yêu cầu đẩu tiên và tiền đề quan trọng 
nhất của hoạt động báo chí - truyền thông là 
góp phần thay đổi nhận thức của công chúng 
xã hội, làm cho nhận thức cùa nhân dân từ 
chưa đúng đến đúng đắn hơn, từ nông đến 
sâu, từ khác biệt đêh tưong đổng,... và cuôì 
cùng là thống nhất nhận thức để hình thành

niểm tin, ý chí làm cơ sờ cho hành động của 
đông đảo quần chúng giải quyết những vân 
đề đặt ra trong quá trình phát triên. Khi nói 
thay đổi hay điều chỉnh nhận thức, trước hết 
là nhận thức chính trị, làm cho công chúng và 
nhân dân ủng hộ các quyết tâm chính trị và 
tạo sự đổng thuận xã hội trong việc giải quyết 
các vấn để kinh tế- xã hội. Tạo lập, gây dựng 
được niềm tin và ý chí cho hàng triệu người 
là tiêu chí hiệu quả quan trọng nhất của báo 
chí - truyền thông. Và trước hết là làm cho 
công chúng tin cậy vào cơ quan báo chí thông 
qua việc cung câp thông tin nóng hổi, chân 
thực và hoạt động quan hệ công chúng một 
cách chuyên nghiệp. Trên cơ sờ nhận thức- 
niềm tin và ý chí, thái độ và hành vi được 
điều chinh phù hợp vói yêu cầu phát triên. 
Những chuyển biên về nhận thức, thái độ và hành 
vi của đông đảo nhân dân phù hợp với mục đích, 
yêu câu tác động của báo chí là tập hợp những kết 
quả và hiệu ứng xã hội cụ thể thể hiện hiệu quả 
tác động của báo chí.

Như vậy, muôn tạo được hiệu quả, trưóc 
hết phải gây ra được hiệu lực, và theo chiểu 
thuận, hiệu lực càng mạnh thì sẽ đạt được 
hiệu quả càng cao. Hiệu lực và hiệu quả phát 
triển theo tỷ lệ thuận chỉ trong trường hợp 
hiệu lực tác động phù hợp, cùng chiều với 
mục đích của chủ thể báo chí - truyền thông. 
Khả năng này diễn ra khi chủ thể hoạt động 
báo chí nắm bắt, bao quát được tinh hình 
đang diễn ra, phán đoán được năng lực và 
môì quan hệ tác động của sự kiện thông tin, 
thie't kế thông điệp phù hợp và chọn đúng 
thòi điểm thông tin. Nêu hiệu lực tác động 
nằm ngoài mục đích yêu cầu của chủ thê hoạt 
động báo chí thì sẽ có quan hệ tỷ lệ nghịch, 
tức là hiệu lực càng lớn thì hiệu quả càng 
thấp, thậm chí gây ra những hậu quả bât lợi. 
Mặt khác, giữa hiệu lực và hiệu quả cũng có 
thể chuyển hoá lẫn nhau, ò chỗ có khi hiệu 
lực cũng chính là mức độ thể hiện của hiệu quả.
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Nghiên cứu hiệu quả tác động của báo chí
- truyền thông là một trong những hướng 
chính trước yêu cầu của lý luận và thực tiễn 
báo chí hiện đại. Nhửng nội dung và câp độ 
của việc nghiên cứu hiệu quả có thể tiếp cận 
theo các bình diện sau đây:

Thứ nhất, giao diện, tần suâ't và cường độ 
giao tiếp của cỏng chúng vói các sản phẩm 
báo chí - truyền thông;

Thứ hai, năng lực tác động, khả năng chi 
phôi của các ân phẩm báo chí đôì vói cộng 
đổng thông qua việc khai nguồn, thể hiện, 
định hướng và điều hoà dư luận xã hội;

Thứ ba, môì quan hệ tác động phản hổi - 
quan hệ ngược (feedback) của công chúng đôĩ 
vói các ân phẩm báo chí cũng như thông điệp 
truyền thông;

Thứ tư, vai trò của báo chí - truyền thông 
trong việc xã hội hoá cá nhân, trong việc hình 
thành, thể hiện diện mạo văn hoá cộng đổng 
cùng như góp phẩn hoàn thiện nhân cách mỗi 
con người.

Thứ năm, khả năng thuyết phục, tập hợp 
và tổ chức công chúng tham gia giải quyết các 
vân đề kinh tế - xã hội đặt ra.

Vân đề cần lưu ý ờ đây là, mục đích, yêu 
cẩu của chủ thể hoạt động báo chí phải phục 
tùng và vì lợi ích chân chính của công chúng 
mình, nhân dân mình, vì sự phát triển bền 
vững cúa đâ't nước và châh hưng dân tộc, chứ 
không phải vì lợi ích ích kỷ của một sô' cá 
nhân hay một nhóm người - nhâ't là cá nhân 
hay nhóm người nhân danh quyền lực. Trong 
thực tế, không phải không có những biểu hiện 
nhân danh tô7 chức, nhân danh quyên lực để hạn 
chê' bưng bít thông tin, nhất là trong cuộc đấu 
tranh chống tiêu cực, tham nhùng hiện nay. Nếu 
bị những thế lực ấy can thiệp, hiệu lực và hiệu 
quá tác động của báo chí sẽ hạn chê' niềm tin cùa 
nhân dân bị xói mòn và tiềm ẩn những nguy cơ 
bất lợi cho sự phát triển bển vững. Có những vụ

việc tiêu cực nổi cộm, nhân dân mong đợi sự 
công khai và đâu tranh kiên quyết, nhưng lại 
bị im đi vì "sợ kẻ địch lợi dụng..." Như vậy là 
đã tạo ra dư luận âm i không tô't trong nhân 
dân và chính nó làm xói mòn niềm tin của cư 
dân đối với Đảng và Nhà nước. Như Chú tịch 
Hổ Chí Minh đã từng viết: "...Có những cán bộ 
tưởng rằng nếu công khai phê bình nhĩmg khuyêĩ 
điểm của mình thì sẽ có hại vì:

- Kè địch sẽ lợi dụng để-phàn tuyên truyền,
- Giảm bớt uy tín của đoàn thể và chính quyền,
- Làm mất thề diện của của cán bộ đã phạm 

khuyết điểm ấy,
- Chi phê bình qua loa ở nội bộ là đù roi.
Thê'là tưởng lầm. Thếlà ốm mà sợ thuốc. Thê' 

là không hiểu ý nghĩa và lực lượng phê bình.. 
M ột khi đã phạm khuyêĩ điểm thì dù mình muốn 
bimg bít, người ta củng biêì. Phải nhớ câu tục 
ngữ: "Sừ ng  có vạch, vách có tai"

Một đoàn thể hoặc chính quyên mà che dâu 
khuyêì điểm của cán bộ mình là một đoàn thể hoặc 
chính quyền yêu ớt, thoái bộ... "[5].

Nghiên cứu cơ chế tác động cúa báo chí 
luôn đặt trong môi trường kinh tế  - xã hội cụ 
thể, trong môi trương pháp lý và văn hoá của 
cộng đổng. Hiệu quả tác động của báo chí 
cũng do đó, chịu sự chi phôi, phụ thuộc của 
nhiều yêu tô', từ kinh tê' chính trị, vằn hoá, xã 
hội; từ chủ quan đêh khách quan, từ trong 
nước, trong khu vực và thế  giói... Xét trên 
tổng thể, mỗi loại hình báo chí cẩn chú ý khai 
thác triệt để những đặc trưng th ế  mạnh cũng 
như hạn chê' tôì đa những điểm yếu của 
mình, đổng thời cần sự phôi hợp chặt chẽ 
giữa các loại hình để có thể tạo nên làn sóng 
thông tin dư luận, đủ sức chi phôi, khơi 
nguồn, phản ánh, định hướng và điều hoà dư 
luận xã hội trong nước, trong khu vực và trên 
thế giói, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng và phát triển đâ't nước trong điều kiện 
hội nhập, mờ cửa và toàn cầu hoá hiện nay.



Nguyễn Vãn Dĩmg / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xà hội và Nhân văn 23 (2007) 116-125 125

Tài liệu tham khảo

[1 ] N guyền Văn Dửng, Đối tượng tác động của báo 
chí, Tạp chí Xã hội học, Hà Nội, sô 4, 2004, tr. 9.

[2] T ừ  điển tiêng Việt, NXB Đà Nằng, 1997.
[3] N guyễn Văn Dửng, Sự kiện báo chí, Tạp chí Báo 

chí và tuyên truyền, Hà Nội, số  7, 2006, tr. 27.

[4] N guyễn Văn Dừng (Chủ biên), Hửu Thọ, 
N guyễn Thị Thoa, Lê Thị Thanh Xuân, Tác phẩm 
báo chí, tập II, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 
2006, tr. 7.

[5] Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Tuyển tập 
các bài báo khoa học 10 năm (Í99Ĩ-2000), NXB 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.

The effect mechanism of journalism

Nguyen Van Dung

Faculty of Journalism, Academy of journalism and Communication 
36 Xuati Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

The wring aims to identify more clearly and specifically the object on which journalism takes 
effect. It does not only put an impact on public concept, social audiences (arcording to some former 
ideas), but on public concept, more directly, social oppinion. On this basis, the writer specifies the process 
in which journalism is generated: From reality => journalist => work => media => audience and social effects. 
In each relation, the writer analyzed and made out the meaning of the issue and journalist's creative 
ab ilities such as finding and choosing the events, detemining the angle, identifying the 
communication objective and exploring information-database for their article; identifying criteria for a 
good and interesting writing. The article also mentioned and analyzed the relation between the effect 
and the result of effect mechanism of journalism and its meaning to the argument as well as the reality 
of journalism practices.


